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Phụ lục
CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, 
ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA CÔNG TY MẸ
(Ban hành kèm theo quyết định số 178 /2004/QĐ-BCN ngày 31/12/2004
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
I. CÁC CÔNG TY CON

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội

- Trụ sở chính: 94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tel: 04 9713249

- Fax: 04 8212662

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 100%

2. Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

- Trụ sở chính: 152 Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Tel: 037 852503

- Fax: 037 853270

- Vốn điều lệ: 57.525.400.000 đồng

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 82,8%

3. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

- Trụ sở chính: 15 Đền Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Tel: 0320 852319

- Fax: 0320 859835

- Vốn điều lệ: 13.400.000.000 đồng

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 55%

4. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình

- Trụ sở chính: Phường Bắc Lý, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Tel: 052 822365 - 822611

- Fax: 052 821108 - 052 840721

- Vốn điều lệ: 7.127.416.000 đồng

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 55%

5. Công ty Cổ phần Thuỷ tinh Hải Phòng

- Trụ sở chính: 17 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Tel: 031 837257

- Fax: 031 837137

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 55%

II. CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty TNHH Thuỷ tinh SanMiguel Yamamura Hải Phòng

- Trụ sở chính: 17 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Tel: 031 837066

- Fax: 031 837222

- Vốn điều lệ: 22.450.000 USD

- Tỷ lệ vốn điều lệ: 27,207% (6.108.000 USD)
(tương đương: 66.943.680.000 đồng)

III. ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

1. Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát

- Trụ sở chính: 389 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tel: 04 6621728

- Fax: 04 6621727

2. Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

- Trụ sở chính: 94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tel: 04 8210540

- Fax: 04 8211764
